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LỚP 2- GIÁ0 VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ NGÂN

	Stt
	Họ tên
	Lớp
	TB môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hải Đăng
	9a3
	4.8
	

	2
	Lê Vũ Trâm Anh
	9a4
	4.3
	

	3
	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
	9a4
	4.8
	

	4
	Nguyễn Thanh Bình
	9a4
	4.6
	

	5
	Nguyễn Minh Dương
	9a4
	4.6
	

	6
	Nguyễn Trung Hiếu
	9a4
	4.3
	

	7
	Nguyễn Cao Trúc Hồng
	9a4
	4.4
	

	8
	Nguyễn Anh Khoa
	9a4
	4.4
	

	9
	Đặng Hoàng Minh
	9a4
	4.1
	

	10
	Lê Huỳnh Như
	9a4
	4.5
	

	11
	Trần Ngọc Phú
	9a4
	3.9
	

	12
	Nguyễn Khánh Tâm
	9a4
	4.3
	

	13
	Nguyễn Duy Tân
	9a4
	4.7
	

	14
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	9a4
	4.8
	

	15
	Trần Minh Trí
	9a4
	4.3
	

	16
	Liêu Thanh Trúc
	9a4
	4.9
	

	17
	Nguyễn Thị Thu Trúc
	9a4
	3.5
	

	18
	Huỳnh Thanh Tú
	9a4
	4.4
	

	19
	Nguyễn Văn Tuấn
	9a4
	4.8
	

	20
	Trương Trần Quốc Việt
	9a4
	4.9
	

	21
	Nguyễn Ngọc Yến Vy
	9a4
	4.8
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